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1 0303131296 Nguyễn Minh Dư CĐ ĐĐT 14D 12/10/93 4.61 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
2 0303131337 Trần Phúc CĐ ĐĐT 14D 11/04/95 4.11 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
3 0303141351 Phạm Đức Anh CĐ ĐĐT 14D 31/05/1993 5.34 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
4 0303141353 Hoàng Thanh Bình CĐ ĐĐT 14D 28/08/1995 5.33 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
5 0303141355 Trương Minh Châu CĐ ĐĐT 14D 20/07/1996 5.06 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
6 0303141356 Nguyễn Tấn Công CĐ ĐĐT 14D 03/02/1996 5.02 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
7 0303141357 Lê Qu ốc Cường CĐ ĐĐT 14D 16/11/1996 6.74 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
8 0303141359 Phan Đức Duy CĐ ĐĐT 14D 17/04/1996 7.13 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
9 0303141361 Lê Văn Dương CĐ ĐĐT 14D 30/03/1996 6.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD

10 0303141363 Trần Văn Điểm CĐ ĐĐT 14D 1994 6.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
11 0303141364 Nguyễn Xuân Đỉnh CĐ ĐĐT 14D 10/10/1995 5.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
12 0303141365 Đoàn Thành Đô CĐ ĐĐT 14D 26/11/1996 5.20 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
13 0303141367 Lê Đình Đức CĐ ĐĐT 14D 19/08/1996 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD Không đăng ký
14 0303141368 Phạm Văn Đức CĐ ĐĐT 14D 20/01/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
15 0303141369 Trần Hữu Đức CĐ ĐĐT 14D 27/02/1996 6.78 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
16 0303141370 Bùi Minh Hải CĐ ĐĐT 14D 07/06/1996 5.27 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
17 0303141372 Bùi Hữu Hậu CĐ ĐĐT 14D 30/01/1996 6.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
18 0303141373 Lê Văn Hậu CĐ ĐĐT 14D 05/01/1996 6.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
19 0303141375 Lê Nguyễn Khánh Hiệp CĐ ĐĐT 14D 28/06/1996 7.38 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
20 0303141378 Lê Duyên Minh Hoàng CĐ ĐĐT 14D 02/11/1996 4.56 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
21 0303141379 Nguyễn Văn Huân CĐ ĐĐT 14D 16/06/1996 6.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
22 0303141380 Phạm L ê Huy CĐ ĐĐT 14D 13/04/1996 5.62 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
23 0303141381 Trần Gia Huy CĐ ĐĐT 14D 03/10/1996 6.09 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
24 0303141383 Phạm Ngọc Hùng CĐ ĐĐT 14D 17/04/1996 5.87 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
25 0303141384 Võ Quốc Khải CĐ ĐĐT 14D 05/06/1996 6.01 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
26 0303141386 Hà Minh Khiêm CĐ ĐĐT 14D 20/07/1996 6.14 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
27 0303141387 Trần Vĩnh Hiển Khoa CĐ ĐĐT 14D 07/10/1996 5.74 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
28 0303141391 Phan Duy Khương CĐ ĐĐT 14D 15/08/1996 6.00 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
29 0303141396 Nguyễn Trọng Lực CĐ ĐĐT 14D 15/03/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
30 0303141397 Nguyễn Tuấn Mạnh CĐ ĐĐT 14D 19/11/1995 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
31 0303141400 Đào Hữu Hoài Nam CĐ ĐĐT 14D 06/05/1996 5.34 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD Không đăng ký
32 0303141402 Lê Duy Năm CĐ ĐĐT 14D 23/05/1996 7.33 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
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33 0303141404 Nguyễn Trung Nghĩa CĐ ĐĐT 14D 09/12/1996 5.30 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
34 0303141411 Lâm Minh Nhựt CĐ ĐĐT 14D 01/05/1996 5.92 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
35 0303141412 Lưu Ngọc Tấn Phát CĐ ĐĐT 14D 18/02/1996 6.09 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
36 0303141414 Nguyễn Tiến Phong CĐ ĐĐT 14D 16/01/1996 5.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
37 0303141415 Phạm Ho àng Phú CĐ ĐĐT 14D 04/07/1996 5.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
38 0303141417 Phạm Minh Quang CĐ ĐĐT 14D 29/03/1995 6.10 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
39 0303141419 Trần Minh Quân CĐ ĐĐT 14D 01/09/1996 6.00 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
40 0303141420 Bùi Qu ốc Qui CĐ ĐĐT 14D 25/04/1996 5.86 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
41 0303141422 Nguyễn Th ành Sang CĐ ĐĐT 14D 31/05/1996 4.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
42 0303141426 Cao Thanh Sơn CĐ ĐĐT 14D 10/06/1996 5.39 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
43 0303141430 Nguyễn Minh Tâm CĐ ĐĐT 14D 06/11/1996 6.34 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
44 0303141431 Nguyễn Văn Tân CĐ ĐĐT 14D 20/06/1995 5.78 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
45 0303141432 Trần Trọng Thanh CĐ ĐĐT 14D 20/01/1996 6.79 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
46 0303141433 Phạm Thanh Thái CĐ ĐĐT 14D 07/03/1995 5.29 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
47 0303141434 Lê Đức Minh Thế CĐ ĐĐT 14D 30/10/1996 5.88 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
48 0303141438 Lê Hùng Tính CĐ ĐĐT 14D 10/02/1996 6.19 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
49 0303141439 Nguyễn Văn Tòng CĐ ĐĐT 14D 27/08/1996 5.79 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
50 0303141442 Phan Thanh Trí CĐ ĐĐT 14D 24/11/1996 5.77 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
51 0303141443 Nguyễn Trung Nhựt Trường CĐ ĐĐT 14D 07/11/1996 6.36 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
52 0303141448 Nguyễn Hữu Tuấn CĐ ĐĐT 14D 08/11/1996 6.07 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
53 0303141450 Võ Minh Tuấn CĐ ĐĐT 14D 10/09/1996 6.04 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
54 0303141452 Nguyễn Ngọc Tú CĐ ĐĐT 14D 30/04/1996 5.95 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
55 0303141454 Trần Công Viên CĐ ĐĐT 14D 07/01/1989 5.52 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
56 0303141455 Nguyễn Phú Vinh CĐ ĐĐT 14D 22/03/1996 6.23 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
57 0303141348 Ngô Trí An CĐ ĐĐT 14D 15/11/1996 5.09 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
58 0303141567 Trần Thanh Tuấn CĐ ĐĐT 14E 29/07/1996 6.58 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
59 0303141570 Phạm Thế Vinh CĐ ĐĐT 14E 08/03/1995 5.87 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
60 0303141571 Võ Lê Vinh CĐ ĐĐT 14E 18/06/1996 5.73 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
61 0303141572 Hà Minh Vũ CĐ ĐĐT 14E 24/02/1996 4.52 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
62 0303141669 Lê Hoàng Tiến CĐ ĐĐT 14F 30/12/1996 6.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
63 0303141670 Lê Ngô Minh Tiến CĐ ĐĐT 14F 22/04/1995 5.00 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD Không đăng ký
64 0303141671 Nguyễn Mạnh Tiến CĐ ĐĐT 14F 06/10/1996 5.29 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
65 0303141674 Ngô Minh Toàn CĐ ĐĐT 14F 15/09/1996 5.88 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
66 0303141678 Trương Minh Việt CĐ ĐĐT 14F 15/02/1995 6.56 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
67 0303141685 Nguyễn Bảo Xuyên CĐ ĐĐT 14F 09/04/1996 6.06 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
68 0303141605 Thân Tr ọng Đức CĐ ĐĐT 14F 10/12/1996 5.23 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
69 0303141619 Lương Thái Hoàng CĐ ĐĐT 14F 27/11/1996 5.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
70 0303141679 Đặng Quốc Vinh CĐ ĐĐT 14F 03/10/1996 4.66 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
71 0303141771 Nguyễn Văn Tiến CĐ ĐĐT 14G 10/07/1995 5.57 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
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72 0303141776 Nguyễn Ngọc Tín CĐ ĐĐT 14G 20/06/1996 6.43 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
73 0303141777 Đoàn Giang Tính CĐ ĐĐT 14G 19/03/1996 7.25 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
74 0303141778 Huỳnh Văn Tính CĐ ĐĐT 14G 09/07/1995 6.61 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
75 0303141779 Lưu Công Toàn CĐ ĐĐT 14G 25/05/1995 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
76 0303141780 Nguyễn Thanh Toàn CĐ ĐĐT 14G 24/04/1996 7.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
77 0303141782 Lê Thành Tô CĐ ĐĐT 14G 12/10/1996 6.37 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
78 0303141783 Trần Thanh Trà CĐ ĐĐT 14G 12/09/1996 5.90 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
79 0303141787 Nguyễn Trọng Trí CĐ ĐĐT 14G 31/10/1995 6.17 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
80 0303141792 Dương Thanh Tùng CĐ ĐĐT 14G 20/10/1993 6.86 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
81 0303141796 Nguyễn Quốc Việt CĐ ĐĐT 14G 05/06/1996 6.29 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐD
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